
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số LK442, DV10 Đìa Lão, KĐT Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM NHƯ 
NGỌC

0110308125

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
(Trừ đấu giá, đại lý chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản)

4610(Chính)

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)
Chi tiết: -Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
-Bán buôn hoa và cây
-Bán buôn động vật sống
-Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu khác( trừ gỗ, tre, nứa)
-Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc 
lá, thuốc lào

4620

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
-Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM NHƯ NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM NHU NGOC TRADING AND 
SERVICES ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0346867661          
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: -Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày 
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
-Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
-Bán buôn dầu thô
-Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
-Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp
-Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
-Bán buôn cao su
-Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
-Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
-Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
-Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

10. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: -Sản xuất mỹ phẩm
-Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm

2023

13. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm

2029

14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
(trừ vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

4931
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1.000.000.000 VNĐ

15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: -Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định
-Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
-Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
-Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê 

5510

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Đại lý du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành

7911

20. Điều hành tua du lịch 7912

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036088023419

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: A1-2405, Phố Đông Green Park, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số LK442, DV10 Đìa Lão, KĐT Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHAN QUỐC CHIẾN Nam
01/10/1988 Kinh Việt Nam

07/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036088023419
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: A1-2405, Phố Đông Green Park, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số LK442, DV10 Đìa Lão, KĐT Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN QUỐC CHIẾN Nam

01/10/1988 Kinh Việt Nam

07/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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